
TÒA ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 
Số: 1322/2020/QĐ-PQTT 

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC HỦY PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Với Hội đồng xét đơn yêu cầu gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa: Ông Lê Công Toại;  

Các Thẩm phán: Bà Ủ Thị Bạch Yến; 

                            Bà Hoàng Thị Bích Thảo. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng -
Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 
họp: Ông Trần Hồng Long - Kiểm sát viên. 

Căn cứ Điều 71 Luật Trọng tài thương mại; 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu hủy phán quyết 
trọng tài như sau: Phán quyết trọng tài Vụ tranh chấp số 03/18HCM ngày 
29/8/2018 của Hội đồng Trọng tài thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam 
(VIAC); Đơn của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Thương mại S (S) yêu 
cầu hủy phán quyết trọng tài; Giấy ủy quyền hợp lệ của các bên; các tài liệu liên 
quan đến tranh chấp phát sinh từ các Hối phiếu đòi nợ ký phát hành ngày 
14/8/2017 yêu cầu thanh toán các số tiền 110.000 USD; 100.000 USD; 70.000 
USD; 50.000 USD và các tài liệu, chứng cứ khác có liên quan. 

Sau khi xem xét Đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài đề ngày 
07/02/2020 (Tòa án nhận đơn ngày 10/02/2020) của S do ông Nguyễn Đức Sơn 
là người đại diện theo pháp luật của S; Phán quyết trọng tài Vụ tranh chấp số 
03/18HCM của Hội đồng Trọng tài thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt 
Nam lập ngày 29/8/2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết tranh chấp về 04 
Hối phiếu đòi nợ, giữa: 

- Nguyên đơn: Công ty TNHH Quốc tế V (V); 

Địa chỉ: 2CP3-15 Sky Garden, Khu đô thị P, đường N, phường T, Quận 
M, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; 

Người đại diện theo pháp luật: Bà Trần Thị Thanh L. Chức danh: Chủ tịch 
Hội đồng thành viên. 

Người đại diện theo ủy quyền:  

1/. Bà Trần Nhật L; CMND số 025763277 do Công an TP.HCM cấp ngày 
08/6/2013; 

Địa chỉ liên hệ: 2CP3-15 Sky Garden, Khu đô thị P, đường N, phường T, 
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Quận M, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;. 

2/. Bà Nguyễn Thị Kim D; CMND số 241341120 do Công an tỉnh Đăk 
Lăk cấp ngày 25/6/2009; 

Địa chỉ liên hệ: A 101, Đường N, xã P, huyện N, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam. 

(Giấy ủy quyền ngày 13/6/2020); có mặt. 

- Bị đơn:  

1/. Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Thương mại S (S);   

Địa chỉ: Khu phố B, phường S, thị xã P, tỉnh P, Việt Nam; 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đức S; Căn cước công dân số 
001090025290 do Cục Cảnh sát cấp ngày 20/07/2018. Chức danh: Giám đốc;  

Địa chỉ: 112 đường C, Phường Q, quận D, Thành phố Hồ Chí Minh; 

Người đại diện theo ủy quyền: 

Bà Trần Thị Huy C; CMND số 183404726 do Công an tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 
16/3/2013; 

Địa chỉ liên hệ: 151 đường L, Phường 8, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh. 
(Giấy ủy quyền ngày 07/02/2020); có mặt. 

 2/. Ông Nguyễn Đức S; Căn cước công dân số 001090025290 do Cục 
Cảnh sát cấp ngày 20/07/2018; 

Địa chỉ: 112 đường C, Phường Q, quận D, Thành phố Hồ Chí Minh; 

Người đại diện theo ủy quyền: 

Bà Phạm Ngọc T; Căn cước công dân số 079182007674 do Cục Cảnh sát 
cấp ngày 18/6/2018; 

Địa chỉ liên hệ: 151 đường L, Phường D, quận P, Thành phố Hồ Chí 
Minh. (Hợp đồng ủy quyền ngày 13/5/2020); vắng mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho S: Luật sư Nguyễn Mạnh 
Hùng- Công ty Luật TNHH N và Cộng Sự- thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ 
Chí Minh; Thẻ Luật sư số 2702/LS do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày 
01/08/2020; có mặt. 

 Tranh chấp phát sinh từ các Hối phiếu đòi nợ. Trong đó, Nguyên đơn/ V 
yêu cầu Bị đơn/S thanh toán các số tiền 110.000 USD; 100.000 USD; 70.000 
USD; 50.000 USD. 

Phán quyết trọng tài Vụ tranh chấp số 03/18HCM của Hội đồng Trọng tài 
thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam lập ngày 29/8/2018 đã quyết định 
như sau: 

1/. Chấp nhận các yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn: 

(i) Buộc các Bị đơn có nghĩa vụ liên đới thanh toán cho Nguyên đơn toàn bộ 
khoản tiền nợ gốc của 04 Hối phiếu đòi nợ là 7.689.990.000 VND (Bảy tỷ sáu 
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trăm tám mươi chín triệu chín trăm chín mươi ngàn Đồng Việt Nam); 

(ii) Buộc S trả cho Nguyên đơn tiền lãi chậm trả là 1.470.578.910 VND (Một 
tỷ, bốn trăm bảy mươi triệu, năm trăm bảy mươi tám ngàn, chín trăm mười Đồng 
Việt Nam); 

(iii) Buộc các Bị đơn liên đới hoàn trả cho Nguyên đơn toàn bộ phí trọng tài 
của Vụ tranh chấp là 399.418.000 VND (Ba trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm 
mười tám ngàn Đồng Việt Nam). 

2/. Các Bị đơn có nghĩa vụ chuyển trả số tiền nêu tại Phần IV cho Nguyên đơn 
trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày lập Phán quyết Trọng tài này. Trong trường 
hợp các Bị đơn chậm thanh toán, các Bị đơn phải chịu tiền lãi chậm trả theo quy 
định tại Điều 357 Bộ luật Dân sự năm 2015 với mức lãi suất là 10%/năm, tương 
đương với số tiền chậm trả và thời gian chậm trả. 

Ngoài ra Phán quyết trọng tài còn tuyên về hiệu lực của Phán quyết trọng 
tài. 

XÉT THẤY: 

Về thời hạn nộp đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài: Phán quyết trọng 
tài số 03/18HCM được lập vào ngày 29/8/2018; qua xác minh thu thập tài liệu 
chứng cứ của Tòa án, có chứng cứ xác định S đã nhận được Phán quyết số 
03/18HCM lúc 15 giờ 29 phút, ngày 01/9/2018 theo Mã Bưu chính 
EA091426277VN “đã phát thành công”. Ngoài ra, theo yêu cầu của S Trung tâm 
Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) đã giao Phán quyết này cho đại diện ủy 
quyền của S là bà Lưu Thùy D vào ngày 14/8/2019. Theo Đơn yêu cầu hủy phán 
quyết trọng tài của S nộp ngày 10/02/2020 và Tòa án thụ lý số 42/KDTM-ST 
ngày 02/3/2020 là đã hết thời hạn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài theo quy 
định tại Khoản 1 Điều 69 Luật Trọng tài thương mại năm 2010. Tại phiên họp 
hôm nay, đại diện ủy quyền của V đề nghị Hội đồng xét đơn yêu cầu áp dụng 
thời hiệu, thời hạn đối với yêu cầu của S. Ngoài ra, tại Công văn số 980/VIAC-
HCM ngày 03/7/2020 của VIAC đề nghị Tòa án đình chỉ việc dân sự vì S nộp 
Đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày S nhận 
được Phán quyết 03/18HCM. Vì vậy, có căn cứ để Hội đồng xét đơn yêu cầu áp 
dụng Điểm e Khoản 1 Điều 217; Khoản 2 Điều 219 và Điều 361 Bộ luật Tố tụng 
dân sự năm 2015 để đình chỉ giải quyết việc dân sự. 

Tại phiên họp hôm nay, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh: Ông Trần Hồng Long - Kiểm sát viên, đề nghị Hội đồng xét đơn yêu 
cầu đình chỉ giải quyết việc dân sự.   

Vì các lẽ trên,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ Khoản 1 Điều 69 Luật Trọng tài thương mại năm 2010; Điểm e 
Khoản 1 Điều 217; Khoản 2 Điều 219 và Điều 361 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 
2015; 
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1/. Đình chỉ giải quyết việc dân sự về: “Yêu cầu hủy phán quyết trọng tài” 
thụ lý số 42/KDTM-ST ngày 02/3/2020 đối với Phán quyết trọng tài số 03/18 
HCM của Hội đồng Trọng tài thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam 
(VIAC) được lập ngày 29/8/2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

2/. Quyết định này là quyết định cuối cùng và có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày ký. Các bên; Hội đồng Trọng tài không có quyền khiếu nại, kháng cáo; 
Viện Kiểm sát không có quyền kháng nghị. 
 
 
Nơi nhận:              
- TANDTC; 
- TAND cấp cao tại TP.HCM;                         
- VKSND cấp cao tại TP.HCM; 
- VKSND TP.HCM; 
- Cục THADS TP.HCM; 
- Đương sự;                                                 
- VIAC; 
- Lưu hồ sơ.       

 
TM. HỘI ĐỒNG XÉT ĐƠN YÊU CẦU 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 
 
 
 
 
 

Lê Công Toại 
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